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BIỂU MẪU 1

(Kèm theo Công văn số 125/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)

	STT
	Yêu cầu, câu hỏi
	Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời

	1
	Số hồ sơ
	

	2
	Tên Cơ quan thống kê
	Tổng cục Hải quan

	3
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Thủ tục phân loại hàng hóa trước khi xuất khẩu, nhập khẩu


	4
	Lĩnh vực thống kê
	Hải quan

	5
	Trình tự thực hiện 
	- Người khai hải quan có yêu cầu phân loại trước gửi Phiếu yêu cầu kèm mẫu hàng và tài liệu liên quan cho Chi cục Hải quan nơi dự kiến sẽ làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá để thực hiện phân loại.

- Chi cục Hải quan tiếp nhận yêu cầu trên, thực hiện việc phân loại và ra Thông báo kết quả phân loại cho người khai hải quan (đối với trường hợp đã có mẫu hàng); Trong trường hợp có mẫu hàng nhưng không thể lấy và lưu mẫu (hàng có khối lượng, kích thước lớn, hàng có yêu cầu bảo quản đặc biệt) thì Chi cục Hải quan cử kiểm hoá viên trực tiếp kiểm tra, chụp ảnh hàng hoá và thực hiện phân loại hàng hoá, thông báo kết quả phân loại cho người khai hải quan; 

Trường hợp không có mẫu hàng thì người khai hải quan cần mô tả chi tiết hàng hoá tại phiếu yêu cầu phân loại trước và cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết cho Chi cục Hải quan. Nếu không đủ cơ sở phân loại, Chi cục Hải quan có quyền từ chối yêu cầu của người khai hải quan.
Trường hợp không phân loại được thì Chi cục Hải quan đề nghị Trung tâm PTPL thực hiện phân loại.

Thông báo kết quả phân loại trước trong trường hợp không có mẫu hàng lưu tại cơ quan hải quan có giá trị tham khảo khi làm thủ tục hải quan.

	6
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

	7
	Hồ sơ
	1. Phiếu đề nghị phân loại trước, trong đó mô tả chi tiết hàng hoá yêu cầu phân loại trước và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu mô tả chi tiết hàng hóa và cung cấp các tài liệu kèm theo yêu cầu phân loại trước không đúng với hàng hóa thực tế xuất khẩu, nhập khẩu (theo mẫu tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này): 01 bản chính;

2. Tài liệu kỹ thuật, hình ảnh, catalogue hàng hoá: 01 bản chính. Trường hợp là bản sao phải có dấu sao y bản chính;
3. Mẫu hàng hóa (nếu có);

4. Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan đến hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu cần phân loại trước: 01 bản chính. Trường hợp là bản sao phải có dấu sao y bản chính;

Các giấy tờ, tài liệu nêu tại khoản 1, 2 và 4 nêu trên phải là bản tiếng Việt hoặc bản tiếng Anh, nếu là ngôn ngữ khác thì người khai hải quan phải nộp kèm bản dịch ra tiếng Việt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bản dịch.

5. Bảng kê danh mục tài liệu của hồ sơ: 01 bản chính.

	8
	Thời hạn giải quyết 
	1. Tổng cục Hải quan (hoặc Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi thực hiện xử lý dữ liệu tập trung) tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ phân loại trước do người yêu cầu phân loại trước gửi.

2. Trường hợp nội dung mô tả trong Phiếu đề nghị phân loại trước hoặc các tài liệu do người yêu cầu phân loại trước cung cấp không đầy đủ thông tin để phân loại trước thì chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ phân loại trước, Tổng cục Hải quan (hoặc Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi thực hiện xử lý dữ liệu tập trung) phải có văn bản thông báo để người yêu cầu phân loại trước cung cấp bổ sung.

3. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, nội dung mô tả trong Phiếu đề nghị phân loại trước hoặc các tài liệu do người yêu cầu phân loại trước cung cấp đã rõ ràng, có đủ thông tin cho việc phân loại trước thì chậm nhất trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ phân loại trước, Tổng cục Hải quan (hoặc Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi thực hiện xử lý dữ liệu tập trung) phải có quyết định phân loại trước.

4. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, nội dung mô tả trong Phiếu đề nghị phân loại trước hoặc các tài liệu do người yêu cầu phân loại trước cung cấp đã rõ ràng, nhưng hàng hóa phải phân tích hoặc giám định mới đủ căn cứ để phân loại thì chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ phân loại trước, Tổng cục Hải quan (hoặc Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi thực hiện xử lý dữ liệu tập trung) phải có văn bản từ chối phân loại trước nêu rõ lý do không thực hiện phân loại trước và chuyển trả hồ sơ cho người yêu cầu phân loại biết.

	9
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Hải quan hoặc Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nơi thực hiện xử lý dữ liệu tập trung
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Hải quan hoặc Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nơi thực hiện xử lý dữ liệu tập trung . 
c) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

	10
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân                                                               
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Tổ chức                                                                   
	 FORMCHECKBOX 


	11
	TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?
	Có                                                                         
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Mẫu: Phiếu đề nghị phân loại hàng hóa trước khi làm thủ tục hải quan.
	Phụ lục 4 ban hàn kèm theo Thông tư 49/2010/TT-BTC

	
	
	Không                                                                  
	 FORMCHECKBOX 


	12
	Phí, lệ phí
	Có                                                         
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Nếu có, nêu rõ tên và mức phí, lệ phí (trong ô dưới đây).
	Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về phí, lệ phí (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

	
	
	Tên và mức phí, lệ phí 1
	Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1

	
	
	Tên và mức phí, lệ phí 2
	Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 2

	
	
	Tên và mức phí, lệ phí (n)
	Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí n

	
	
	Không                                                                  
	 FORMCHECKBOX 


	13
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	giấy phép                                  

giấy chứng nhận                       

giấy đăng ký                             

chứng chỉ hành nghề                

thẻ                                             

phê duyệt                                  

chứng chỉ                                  

văn bản xác nhận                      

quyết định hành chính              

giấy xác nhận                           

bản cam kết                              

biển hiệu                                  

văn bản chấp thuận                  

bằng                                         

loại khác: 
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


	14
	Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?
	Có 
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Nêu đầy đủ các yêu cầu hoặc điều kiện (trong ô dưới đây).


	Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về các yêu cầu hoặc điều kiện (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

	
	
	Không 
	 FORMCHECKBOX 


	15
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	Loại văn bản pháp luật
	Tên, số, ký hiệu, ngày ban hành, ngày có hiệu lực:

	
	
	Luật của Quốc hội
	 FORMCHECKBOX 

	Luật Hải quan

	
	
	Nghị quyết của Quốc hội                                              
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội                      
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội                    
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	Nghị định của Chính phủ                                                   
	 FORMCHECKBOX 

	154/2005/NĐ-CP -15/12/05

	
	
	Nghị quyết của Chính phủ                                                  
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ            
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	Quyết định của Bộ trưởng 
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	Chỉ thị của Bộ trưởng 
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	Thông tư của Bộ trưởng 
	 FORMCHECKBOX 

	- 79/2009/TT-BTC

- 49/2010/TT-BTC

	
	
	Thông tư liên tịch của các Bộ 
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	Nghị quyết của HĐND cấp ...... 
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	Quyết định của UBND cấp ....... 
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	Chỉ thị của UBND cấp ............. 
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	
	Văn bản khác 
	 FORMCHECKBOX 

	

	16
	Thông tin liên hệ
	- Họ tên: Hoàng Thị Lan Anh

- Địa chỉ cơ quan: 162 – Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – Hà Nội

- Số điện thoại cơ quan: 04-44520518

- Địa chỉ email: vukttt.customs@.gov.vn

	Biểu mẫu này được nộp một bản giấy và một bản dưới dạng file điện tử cho Tổ công tác.


Cục Thuế XNK

Hà Nôi, ngày     tháng       năm 2010

Kính gửi: Vụ Pháp chế

Thực hiện nội dung công văn số 755/PC ngày 07/12/2010 về việc rà soát các thủ tục hành chính phát sinh do đơn vị chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành từ ngày 01/04/2010 đến ngày 14/10/2010. Cục Thuế XNK đã tiến hành rà soát Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Đính kèm nội dung bản tổng hợp theo biểu mẫu 1.  
Cục Thuế XNK kính chuyển Vụ Pháp chế tổng hợp báo cáo Bộ.
Cục Trưởng
Lỗ Thị Nhụ
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